
Lớp: 12/14
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Nguyễn Hà Khánh An 5.7 6.1 6.6 6.9 9.4 6.0 8.3 8.0 6.8 8.9 7.9 Đ 9.3 7.5 K T

2 Phạm Tấn An 9.2 9.0 9.6 9.9 9.7 8.6 9.6 9.9 9.3 9.6 9.9 Đ 10 9.5 G T

3 Hà Phước Minh Anh 5.2 5.9 9.1 8.6 9.2 7.9 8.3 9.4 8.4 9.5 9.3 Đ 9.7 8.4 K T

4 Ngô Khả Anh 5.3 3.9 7.6 7.0 8.4 6.6 7.3 8.3 6.8 9.2 8.9 Đ 8.9 7.4 Tb T

5 Nguyễn Chí Anh 9.2 8.9 9.2 9.0 8.2 7.2 8.9 9.5 8.3 9.1 9.3 Đ 9.1 8.8 G T

6 Võ Nguyễn Vy Anh 6.6 4.7 7.3 9.0 9.3 6.0 8.3 8.4 6.6 7.4 8.4 Đ 8.4 7.5 Tb T

7 Lưu Quỳnh Giang 8.8 7.7 9.4 9.6 10 9.6 9.8 9.6 9.6 9.9 9.4 Đ 9.9 9.4 G T

8 Lê Ngọc Hân 8.9 8.3 9.2 9.5 9.8 9.0 9.8 9.5 8.8 9.9 8.9 Đ 9.8 9.3 G T

9 Phạm Hoàng Khang 8.1 6.6 8.6 9.9 10 8.4 9.6 9.6 8.1 9.4 9.9 Đ 9.9 9.0 G T

10 Trần Huỳnh Gia Kỳ 9.4 8.3 9.8 9.9 9.9 8.9 9.8 9.6 9.2 9.4 9.3 Đ 10 9.5 G T

11 Tăng Hiến Luân 9.3 8.7 9.5 9.6 10 9.0 10 9.6 7.7 9.7 9.1 Đ 9.9 9.3 G T

12 Dương Đức Mạnh 9.8 9.6 9.3 9.8 9.5 7.4 9.3 9.6 8.3 9.8 8.9 Đ 9.9 9.3 G T

13 Nguyễn Vạn Nguyên 6.5 7.8 7.8 7.3 7.8 8.5 9.0 9.4 7.1 8.2 9.3 Đ 9.0 8.1 G T

14 Nguyễn Vĩ Nguyên 5.9 7.5 7.5 7.3 8.4 8.1 8.4 9.1 6.3 7.7 8.7 Đ 8.9 7.8 K T

15 Phan Xuân Phát 6.9 7.3 8.4 8.0 8.8 8.6 8.7 9.2 7.9 8.5 8.3 Đ 9.0 8.3 G T

16 Ngô Võ Như Phượng 8.4 8.4 9.6 9.6 9.9 9.1 9.6 9.4 9.4 9.8 9.4 Đ 9.9 9.4 G T

17 Lâm Gia Thịnh 9.2 9.3 9.6 9.6 10 8.4 9.9 9.3 9.6 9.6 9.4 Đ 9.9 9.5 G T

18
Nguyễn Hoàng Thanh 
Uyên

7.0 7.4 9.1 8.8 10 8.5 8.7 9.1 8.9 9.4 9.4 Đ 9.8 8.8 G T

19 Nguyễn Phan Hồng Yến 7.6 5.6 9.4 9.3 10 9.2 9.9 9.7 8.0 9.1 9.1 Đ 9.6 8.9 K T
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Nguyễn Thị Mai

Văn học
Literature

Kết quả xếp loại và thi đua
RankingĐịa lý

Geograph

y

Ngoại ngữ 
- Tiếng 

Anh
Foreign 

language - 

English

GDCD
Civics 

Education

Công 
nghệ

Technolo

gy

Thể dục
Physical 

Education

GDQP
National 
Defence 

Education

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà

GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền



Lớp: 12/15
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Đoàn Nguyễn Minh Anh 8.4 9.6 9.8 9.8 9.9 8.2 8.7 9.2 9.4 9.7 8.9 Đạt 9.4 9.3 G T

2 Nguyễn Trần Quốc Anh 9.5 9.2 9.2 9.6 9.9 9.2 9.6 9.0 8.9 9.9 9.0 Đạt 9.6 9.4 G T

3 Châu Dĩnh Chi 8.9 8.3 8.6 9.8 10 8.9 9.8 9.1 8.9 9.5 9.4 Đạt 9.8 9.3 G T

4 Ngàn Bảo Chương 8.1 6.8 7.9 9.8 9.9 9.2 9.6 8.1 7.4 9.5 9.7 Đạt 9.9 8.8 G T

5 Cao Phương Duy 4.5 4.7 7.3 7.7 8.6 6.5 8.2 7.4 9.2 9.2 8.9 Đạt 8.6 7.6 Tb T

6 Nguyễn Minh Giáp 8.6 9.5 9.0 9.2 9.7 7.9 9.4 8.7 9.2 9.3 8.9 Đạt 10 9.1 G T

7 Châu Kiến Hào 7.0 7.9 8.4 9.4 9.9 9.3 8.9 8.6 8.0 9.8 9.0 Đạt 9.5 8.8 G T

8 Li Vịnh Huyền 5.7 7.6 8.3 9.1 9.8 8.4 9.2 8.6 8.1 9.2 8.9 Đạt 9.1 8.5 K T

9 Vũ Quỳnh Hương 9.6 8.6 9.3 9.3 10 9.3 9.9 8.9 8.7 8.9 9.3 Đạt 9.1 9.2 G T

10 Trần Nam Khánh 4.5 6.4 7.2 9.4 9.5 7.3 8.7 8.0 8.4 8.2 9.3 Đạt 9.4 8.0 Tb T

11 Nguyễn Hoàng Kim Lan 6.9 7.9 8.1 9.1 9.8 8.5 9.3 8.0 9.3 9.2 9.3 Đạt 9.9 8.8 G T

12 Trương Bảo Ngân 8.1 9.5 9.4 9.3 9.9 8.3 9.9 8.5 9.0 9.6 9.1 Đạt 9.4 9.2 G T

13 Vòng Vĩnh Nhi 8.4 7.9 8.6 9.3 9.9 9.4 8.9 8.7 8.3 9.2 9.0 Đạt 9.2 8.9 G T

14 Trần Phan Gia Phúc 8.2 7.4 8.2 9.7 9.8 7.5 9.5 8.9 9.4 9.6 8.4 Đạt 9.5 8.8 G T

15 Phạm Hoàng Quân 4.8 5.7 6.9 8.5 8.6 8.0 7.7 7.8 7.2 7.3 8.3 Đạt 9.1 7.5 Tb T

16 Bùi Ngọc Lam Thanh 5.2 5.8 7.7 9.3 8.8 7.3 8.6 7.4 6.9 8.8 8.9 Đạt 9.6 7.9 K T

17 Lạc Ngọc Thanh 5.5 6.3 7.3 9.1 9.5 7.4 9.2 8.1 6.3 9.1 9.6 Đạt 9.3 8.1 K T

18 Nguyễn Minh Thông 5.6 8.4 8.6 8.2 9.2 7.3 8.2 6.4 8.1 7.8 9.6 Đạt 9.2 8.1 K T

19 Lê Kim Minh Trí 9.1 10 8.3 9.3 9.8 8.5 8.6 8.5 9.6 7.9 8.4 Đạt 8.8 8.9 G T

Tô Huỳnh Thư
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Mai Thị Hiền
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Văn Thị Thiên Hà



Lớp: 12/16
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Lý Gia Ái 8.8 8.6 8.8 9.4 9 8.9 9.6 9.2 9.2 9.1 9.4 Đạt 9.6 9.1 G T

2 Tăng Quang Bình 8.9 9.6 9.5 9.6 10 9.4 9.8 9.2 9.5 10 10 Đạt 9.9 9.6 G T

3 Nguyễn Sỹ Chuyên 6.7 5.7 8.1 8.4 9.4 7.2 9 8.2 8.2 8.8 9 Đạt 9.3 8.2 K T

4 Hà Lệ Dĩnh 6.3 5.3 7 6 7.9 4.5 5.9 6.6 6.5 8.6 8.3 Đạt 7.4 6.7 Tb T

5 Huỳnh Vũ Quốc Đạt 5.6 5 7.5 8.1 8.3 7.2 8.6 6.8 7.5 8 9.4 Đạt 9.1 7.6 K T

6 Trần Gia Hiếu Hạnh 8.3 8.2 8.5 9.6 8.2 9 9.4 8.4 7.4 9.7 9.1 Đạt 9.9 8.8 G T

7 Nguyễn Vũ Gia Hân 6.6 7.1 8.8 8.1 8.2 7 7.7 8.2 6.9 8.9 8.9 Đạt 8.5 7.9 K T

8 Quan Cảnh Huy 6.8 7.3 7.6 8 7.2 7.2 9 7.7 7.1 8 9.6 Đạt 9.2 7.9 K T

9 Nguyễn Trần Bảo Khang 6.4 5.5 7.8 7.9 7.6 7.8 8.3 6.9 8.2 8.4 7.6 Đạt 8.1 7.5 K T

10 Lý Anh Khôi 7.2 7.7 8 9.4 9.1 8.4 9.5 8.2 9.2 8.7 9.7 Đạt 9.9 8.8 G T

11 Huỳnh Mẫn Lệ 5.5 6.8 7.4 8.3 8.9 7.8 8.9 8.4 8.2 9.2 9.3 Đạt 9.1 8.2 K T

12 Phùng Gia Minh 5.6 7.6 7.6 7.9 8.2 7.4 8.5 7.6 8 8.6 9.1 Đạt 8.9 7.9 K T

13 Nguyễn Hoàng Nam 4.8 4.9 7.1 6.8 9.4 6.6 8.4 7.7 6 8.7 8.3 Đạt 8.9 7.3 Tb T

14 Phan Ngọc Lan Thanh 7 6.9 8 8.9 9.4 8 9.6 8.4 8.4 9.3 9.1 Đạt 9.7 8.6 G T

15 Nguyễn Hoàn Gia Thành 5.5 4.6 6.6 5.3 8.6 5.6 7.3 5.5 6.5 7.1 7.7 Đạt 6.5 6.4 Tb T

16 Trần Anh Thư 8.7 8.8 9.5 8.9 9.9 9.4 9.5 9.5 9.7 9.8 9 Đạt 9.9 9.4 G T

17 Lương Đình Trí 6.8 7.8 8.3 7.8 8.8 7.8 7.8 8.4 8.2 8.4 9 Đạt 8.6 8.1 G T

18 Hà Kiến Vinh 5.3 5.4 7.8 7.9 7.6 7.4 8.4 8.4 7.7 9.4 8.7 Đạt 8.8 7.7 K T

19 Bùi Hoàn Vy 7.6 7.4 8.4 8.5 8 9 8.6 9.1 8.4 9.6 8.1 Đạt 9.5 8.5 G T

Tô Huỳnh Thư

GVCN/Class Teacher

Phạm Thị Trúc Thương

GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà

Tin học
Computer 

Science
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Lớp: 12/17
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Ngô Nữ Hoàng Anh 6.1 5.1 6.3 7.6 9.0 6.8 8.7 6.0 6.3 6.3 7.7 Đ 9.2 7.1 K T

2 Bùi Minh Duy 7.1 7.1 7.4 8.8 9.6 8.4 9.6 8.3 8.8 8.9 9.4 Đ 9.6 8.6 G T

3
Nguyễn Đông Thanh 
Duyên

9.3 9.9 9.8 9.7 10 9.4 9.9 9.3 8.9 10 9.0 Đ 9.9 9.6 G T

4 Nguyễn Chí Đạt 9.3 9.6 9.5 9.5 9.9 8.9 9.6 9.3 8.9 9.1 8.6 Đ 9.8 9.3 G T

5 Võ Trọng Thanh Đoan 7.4 7.1 7.1 9.1 9.5 8.5 9.2 8.8 8.9 9.4 7.9 Đ 9.5 8.5 G T

6 Lê Phan Đông Hà 8.7 9.4 9.3 9.2 9.9 9.3 9.3 8.9 7.9 9.4 9.4 Đ 9.9 9.2 G T

7 Nguyễn Phi Lân 6.0 7.1 7.6 8.5 9.1 7.5 9.4 7.9 5.4 8.4 8.3 Đ 9.1 7.9 K T

8 Dương Ngọc Mai 9.1 9.8 9.8 9.9 10 9.6 9.9 9.3 9.2 10 9.9 Đ 9.8 9.7 G T

9 Huỳnh Tú Minh 8.8 9.1 9.5 9.6 10 9.2 9.5 9.1 9.1 9.9 9.4 Đ 9.8 9.4 G T

10 Nguyễn Ngọc Minh 8.8 9.2 9.4 9.2 10 9.2 9.5 8.8 8.9 9.8 9.1 Đ 9.6 9.3 G T

11 Nguyễn Nhật Nam 5.0 5.6 7.1 8.9 9.3 8.7 9.7 8.2 5.5 8.1 9.4 Đ 9.6 7.9 K T

12 Lâm Đình Ngọc 9.4 9.4 9.6 9.8 9.9 8.9 9.8 9.4 8.3 9.5 8.7 Đ 9.9 9.4 G T

13 Lý Ngọc Phương 8.3 8.8 9.0 9.6 10 9.0 9.8 9.6 7.9 9.7 8.6 Đ 10 9.2 G T

14 Lê Ngọc Thanh Thanh 8.0 8.4 8.8 9.5 9.8 9.0 9.8 8.5 7.6 9.2 8.4 Đ 9.6 8.9 G T

15 Châu Vĩnh Thành 8.8 8.4 9.3 9.4 9.1 8.6 9.4 8.9 9.4 9.7 8.1 Đ 9.4 9.0 G T

16 Đỗ Thị Thanh Vân 7.1 6.4 7.7 8.8 10 8.1 9.0 8.8 6.0 8.9 8.7 Đ 9.2 8.2 K T

17 Phan Thanh Nhã Vân 7.9 6.3 7.7 8.4 9.1 8.2 8.4 8.1 5.4 8.9 8.3 Đ 9.7 8.0 K T

GVCN/Class Teacher

Vũ Thúy Ngân

Văn học
Literature

Kết quả xếp loại và thi đua
RankingĐịa lý

Geograph

y

Ngoại ngữ - 
Tiếng Anh

Foreign 

language - 

English

GDCD
Civics 

Education

Công nghệ
Technolog

y

Thể dục
Physical 

Education

GDQP
National 
Defence 

Education

Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà

GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền
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Lớp: 12/18
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh 
kiểm

Conduct

1 Nguyễn Quang Anh 7.4 8.3 7.6 8.8 7.5 8.8 8.4 9.6 8.3 9.7 9.0 Đ 9.4 8.6 G T

2 Trần Thanh Bình 9.7 9.4 9.3 9.5 9.9 8.9 9.3 9.2 9.3 9.7 9.6 Đ 9.4 9.4 G T

3 Võ Duy Đạt 9.3 9.6 9.5 8.9 9.8 8.9 9.6 9.8 9.1 9.7 9.0 Đ 9.6 9.4 G T

4 Nguyễn Tín Hào 7.0 6.4 8.1 9.0 9.2 7.9 9.1 8.5 9.2 8.3 8.0 Đ 9.4 8.3 K T

5 Đoàn Minh Hiếu 8.2 7.0 8.7 8.9 9.8 8.2 9.9 9.5 9.7 8.7 8.0 Đ 10 8.9 G T

6 Lê Thanh Huy 6.2 7.0 7.7 8.4 8.8 8.6 8.8 9.3 7.6 9.1 8.0 Đ 9.2 8.2 K T

7 Châu Đức Khang 7.3 8.4 8.6 8.1 9.9 9.1 8.4 8.4 8.3 9.0 8.0 Đ 9.2 8.6 G T

8 Nguyễn Khắc Anh Khôi 8.3 7.4 8.6 9.1 9.6 8.2 9.0 9.4 8.2 8.4 9.0 Đ 9.2 8.7 G T

9 Lê Hoàng Long 5.6 5.5 8.4 7.8 7.5 8.3 9.2 8.8 5.0 8.5 9.6 Đ 8.7 7.7 K T

10 Châu Lê Thúy Ngân 7.8 8.2 8.9 8.8 9.5 8.5 9.5 9.6 7.4 9.8 8.4 Đ 9.4 8.8 G T

11 Trang Hoàng Tú Nhi 5.4 6.6 7.7 8.5 9.2 7.9 9.8 9.1 7.2 9.2 8.0 Đ 9.3 8.2 K T

12 Nguyễn Nam Phong 5.6 7.1 7.7 8.9 9.5 8.6 9.2 9.6 7.7 8.4 9.7 Đ 9.2 8.4 K T

13 Lương Huệ Tâm 8.5 9.2 8.6 9.6 9.6 9.1 9.7 9.5 8.2 9.8 9.7 Đ 9.9 9.3 G T

14 Nguyễn Mạch Hà Thanh 7.9 7.6 7.9 8.6 9.6 8.3 9.1 9.3 7.6 8.1 9.7 Đ 9.4 8.6 G T

15 Dương Văn Thăng 5.8 5.8 6.7 8.0 8.2 8.2 7.6 8.7 6.3 7.6 8.3 Đ 7.8 7.4 K T

16 Lê Nguyễn Trường Thịnh 5.8 5.4 7.6 8.5 9.1 6.7 8.8 9.1 9.2 8.3 9.4 Đ 9.7 8.1 K T

17 Dương Lê Minh Thư 6.0 7.5 7.4 9.2 8.8 9.2 9.3 9.3 7.9 9.4 9.0 Đ 9.2 8.5 K T

18 Nguyễn Văn Thanh Tiến 7.4 8.6 9.3 9.1 9.3 8.7 9.3 9.4 8.9 9.6 8.9 Đ 9.4 9.0 G T

19 Liên Khánh Xương 5.6 4.6 6.6 7.9 7.5 7.7 7.9 8.6 8.4 7.9 8.3 Đ 7.9 7.4 Tb T
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GVCN/Class Teacher

Võ Thị Hồng Yến

Văn học
Literature

Kết quả xếp loại và thi đua
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gy
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Education
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Văn Thị Thiên Hà

GĐCTVN/VP. Manager

Trần Thị Tâm Tuyền
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